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TT Họ và tên
Mã số 

sinh viên

Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

1 Nguyễn Viết Tuấn 22001363 Nam 29.11.2004 QH.2022.T
Kỹ thuật Điện tử và Tin 

học

2 Hà Thị Thuỳ Dung 21001150 Nữ 08.02.2002 QH.2021.T Quản lý Đất đai

3 Đinh Thị Thu Phương 21031665 Nữ 05.09.2003 QH.2021.X Quốc tế học

4 Nguyễn Ngọc Nhi 22031512 Nữ 21.11.2004 QH.2022.X Việt Nam học

5 Nguyễn Thị Bích Điệp 21031468 Nữ 22.04.2003 QH.2021.X Quản trị Khách sạn

6 Giang Quỳnh Trang 21041337 Nữ 04.05.2003 QH.2021.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc

7 Lồ Phà Sinh 22040016 Nữ  27.08.2004 QH.2022.F.1
Sư phạm tiếng Trung 

Quốc

8 Trần Thị Ngọc 21040587 Nữ 27.08.2003 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc

9 Nguyễn Thị Dung 23041003 Nữ 01.12.2005 QH.2023.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc

10 Ngô Thị Anh 22041084 Nữ 17.10.2004 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc

11 Nguyễn Thị Hà 22041099 Nữ 21.02.2004 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc

12 Nguyễn Hồng Yến 21041342 Nữ 25.11.2003 QH.2021.F.1
Ngôn ngữ Trung Quốc 

(Chất lượng cao)

13 Ngô Thị Tâm 23020568 Nữ 19.01.2005 QH.2023.I Hệ thống Thông tin

14 Trần Thu Thủy 22028297 Nữ 12.01.2004 QH.2022.I Khoa học Máy tính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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TT Họ và tên
Mã số 

sinh viên

Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

15 Nguyễn Nhật Lệ 21010765 Nữ 04.06.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học

16 Lò Thị Tường Vy 21010825 Nữ 17.03.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học

17 Lang Thị Yến Nhi 21010788 Nữ 15.09.2002 QH.2021.S Giáo dục tiểu học

18 Vy Thị Ngọc Linh 21010773 Nữ 21.07.2003 QH.2021.S Giáo dục tiểu học

19 Nguyễn Thanh Chúc 20100134 Nữ 31.08.2002 QH.2020.Y Dược học

20 Nông Thị Hoàng Quyên 22061292 Nữ 07.05.2004 QH.2022.L Luật học

21 Đỗ Thị Thu Hoài 21061119 Nữ 08.08.2003 QH.2021.L Luật học

22 Vũ Lê Như Quỳnh 21070809 Nữ 11.03.2003 QH.2021.Q Ngôn ngữ Anh

23 Đoàn Thị Khánh Huyền 22090064 Nữ 02.10.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu

24 Vũ Khánh Huyền 23090630 Nữ 09.08.2005 QH.2023.K Quản trị Thương hiệu

25 Vàng Văn Dũng 23090595 Nam 30.05.2004 QH.2023.K Quản trị Thương hiệu

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Ấn định danh sách gồm 25 sinh viên./.

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế
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